	 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 921/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 07 tháng 5  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo đồng bào  dân tộc thiểu số 
tại các huyện nghèo năm 2013


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;


Căn cứ Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 183 /TTr-STP ngày 03 tháng 5 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo năm 2013. 


Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
                                                      

- Bộ Tư pháp (B/c);

      
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh uỷ (B/c);

- Cục TGPL-BTP (B/c);                                                                                         

- Như Điều 3;

- TT Huyện uỷ, HĐND 05 huyện nghèo;

- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (01), 100b.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)
Cầm Văn Chính
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH

Thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo năm 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-UBND 
ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Sơn La)





Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.


UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch năm 2013 thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2015 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ pháp lý năm 2013 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tư pháp.


2. Yêu cầu


- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng và tiến độ.

- Việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý phải được tổ chức thực hiện kịp thời, có chất lượng và có sự lồng ghép, phối hợp với các Dự án, chương trình giảm nghèo khác trên cùng địa bàn để bảo đảm thực hiện các chương trình giảm nghèo tiết kiệm, hiệu quả.


- Chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động của chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Phạm vi thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ gồm 75/77 xã (trừ 02 thị trấn) của 05 huyện


- Huyện Quỳnh Nhai: 11 xã.


- Huyện Mường La: 15 xã.


- Huyện Phù Yên: 26 xã                  


- Huyện Bắc Yên: 15 xã.


- Huyện Sộp Cộp: 08 xã.


2. Triển khai thực hiện các hoạt động


2.1. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo


Hoạt động 1: Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số bằng các hình thức: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.


a) Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp.


b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm.


c) Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương cấp cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hàng năm theo quy định.


d) Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV.


Hoạt động 2: Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã thuộc các huyện nghèo để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2013 mỗi xã thuộc các huyện nghèo được trợ giúp pháp lý lưu động 01 đợt/năm để tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về mặt pháp lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật.


a) Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp.


b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm phối hợp với Phòng Tư pháp và UBND xã thuộc các huyện nghèo.


c) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hàng năm theo quy định.


d) Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV.


Hoạt động 3: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để giải quyết các vướng mắc pháp luật, cung cấp thông tin pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã thuộc các huyện nghèo.


a) Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.


c) Đơn vị thực hiện: UBND cấp xã và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã của các huyện nghèo.


d) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.


đ) Thời gian thực hiện: Quý II.


Hoạt động 4: Tổ chức sinh hoạt các Tổ hòa giải để giải quyết các tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư.


a) Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp.


b) Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã và Tổ hòa giải.


c) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.


d) Thời gian thực hiện: Năm 2013.


2.2. Các hoạt động tăng cường năng lực cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, Tổ viên Tổ hòa giải và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.


Hoạt động 1: Mở các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại địa bàn các huyện nghèo.


a) Đơn vị quản lý: Sở Tư pháp.


b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.


c) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.


d) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III.


Hoạt động 2: Hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc các huyện nghèo tham gia học các lớp chuyên môn pháp lý, tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tạo nguồn quy hoạch bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý.


a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.


b) Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.


c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.


Hoạt động 3: Đào tạo Trung cấp Luật cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chưa có trình độ trung cấp Luật hoặc đồng bào dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch tuyển dụng làm cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo Trung cấp.


a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.


b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo theo Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

 
Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện nghèo triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh.


Tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành có liên quan có giải pháp huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện các hoạt động kế hoạch này; bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo kế hoạch này.


3. Sở Nội vụ căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07 tháng 11 năm 2008 của liên bộ: Tư pháp - Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và thành lập các Chi nhánh của Trung tâm đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý ở địa phương.


4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí và phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


5. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND các huyện nghèo chỉ đạo, tăng cường quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động trợ giúp pháp lý có hiệu quả.


6. UBND các huyện nghèo phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này, tạo điều kiện để hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo đạt kết quả.


Trên đây là Kế hoạch năm 2013 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2015. UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện nghèo quán triệt và nghiêm túc thực hiện./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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